
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

HỘI ĐỒNG 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-HĐKHCN Tuyên Quang, ngày       tháng 8  năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đánh giá, nghiệm thu kết quả 

 thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học 

và Công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN, ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa 

học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2016-2025; 

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, 

dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ các Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ: Số 1823/QĐ-BKHCN 

ngày 30/6/2020 phê duyệt kinh phí dự án do Trung ương quản lý thuộc Chương trình 

Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2021 (đợt 1); số 2254/QĐ-BKHCN 

ngày 20/8/2020 phê duyệt kinh phí dự án do Trung ương quản lý thuộc Chương trình 

Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2021 (đợt 2); số 661/QĐ-BKHCN ngày 

26/3/2021 phê duyệt kinh phí dự án do Trung ương quản lý thuộc Chương trình Nông 

thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2021 (đợt 3);  

Căn  cứ  các  Quyết  định của Ủy ban nhân dân tỉnh:  Số 1249/QĐ-UBND  

ngày 09/9/2020 phê duyệt Đề tài “Chọn lọc, nhân giống và trồng mới giống Mận 

bản địa trên địa bàn xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang”; số 
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2104/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 phê duyệt Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình 

ương nuôi cá Chiên giống từ cỡ nhỏ lên cỡ lớn trong lồng, phù hợp với điều kiện tự 

nhiên tỉnh Tuyên Quang”; số 26/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 phê duyệt Đề tài 

“Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển sản xuất một số giống cây trồng thảo dược 

(lúa tím, lúa đen và lạc đen) tại tỉnh Tuyên Quang”; số 2054/QĐ-UBND ngày 

27/12/2021 phê duyệt Đề tài “Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng, công thức phối trộn, 

chế biến sản phẩm bột rắc cơm từ các nguyên liệu sẵn có tại địa phương, tạo sinh kế  

cho người  dân, phục vụ phát  triển  du lịch”; số 1995/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 

phê duyệt Đề tài “Nghiên cứu phát triển nguồn dược liệu và tạo sản phẩm hỗ trợ 

điều trị bệnh viêm đường hô hấp từ cây Cát sâm (Millettia specciosa Champ) trồng 

tại tỉnh Tuyên Quang”; số 2106/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 phê duyệt Đề tài “Xây 

dựng và phát triển thương hiệu "Mật ong Sơn Phú", huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang”; số 2099/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 phê duyệt Đề tài “Phát triển năng 

lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên tỉnh Tuyên 

Quang, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới”; số 2100/QĐ-

UBND ngày 16/12/2021 phê duyệt Đề tài “Xây dựng quy trình thiết kế bài học 

STEM và vận dụng thiết kế một số chủ đề dạy học các môn khoa học tự nhiên bậc 

trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

41/TTr-SKHCN ngày 04/8/2023 về việc đề nghị thành lập 11 Hội đồng tư vấn 

chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đánh 

giá, nghiệm thu kết quả  thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH  

Điều 1. Thành lập 11 Hội đồng tư vấn chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa 

học và Công nghệ tỉnh để đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 11 đề tài, dự án 

khoa học và công nghệ: 

1. Đề tài: Chọn lọc, nhân giống và trồng mới giống mận bản địa trên địa bàn 

xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình ương nuôi cá Chiên giống từ cỡ 

nhỏ lên cỡ lớn trong lồng, phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Tuyên Quang. 

3. Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển sản xuất một số giống cây 

trồng thảo dược (lúa tím, lúa đen và lạc đen) tại tỉnh Tuyên Quang. 

4. Đề tài: Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng, công thức phối trộn, chế biến sản 

phẩm bột rắc cơm từ các nguyên liệu sẵn có tại địa phương, tạo sinh kế cho người 

dân, phục vụ phát triển du lịch. 

5. Đề tài: Nghiên cứu phát triển nguồn dược liệu và tạo sản phẩm hỗ trợ điều 

trị bệnh viêm đường hô hấp từ cây Cát sâm (Millettia specciosa Champ) trồng tại 

tỉnh Tuyên Quang. 
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6. Đề tài: Xây dựng và phát triển thương hiệu "Mật ong Sơn Phú", huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

7. Đề tài: Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục 

STEM cho giáo viên tỉnh Tuyên Quang, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục 

phổ thông mới. 

8. Đề tài: Xây dựng quy trình thiết kế bài học STEM và vận dụng thiết kế 

một số chủ đề dạy học các môn khoa học tự nhiên bậc trung học đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

9. Dự án Nông thôn miền núi: Xây dựng mô hình công nghệ và thiết bị tiên 

tiến sản xuất ván ghép thanh xuất khẩu và nội tiêu tại tỉnh Tuyên Quang. 

10. Dự án Nông thôn miền núi: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng 

mô hình chăn nuôi gà RiTP cho thịt theo hướng liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng 

cao chất lượng sản phẩm thịt gà hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh 

Tuyên Quang. 

11. Dự án Nông thôn miền núi: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây 

dựng mô hình chăn nuôi thỏ New Zealand theo hướng hàng hoá trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng tư vấn chuyên ngành nêu tại Điều 1 Quyết định này có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 11 đề tài, dự án khoa 

học và công nghệ đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định 

tại Điều 17 Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 

25/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 

Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Phó CT UBND tỉnh, CT HĐKH&CN tỉnh 

Hoàng Việt Phương; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Phó CVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 

- Lưu: VT, KT (Cường). 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hoàng Việt Phương 
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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH 

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài: Chọn lọc, nhân giống  

và trồng mới giống mận bản địa trên địa bàn xã Hồng Thái,  

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-HĐKHCN ngày     / 8 /2023 

của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh) 

  

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đại Thành, Thạc sĩ Nông nghiệp, Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học và 

Công nghệ tỉnh. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Trần Hải Tuyên, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, 

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

3. Các Ủy viên 

3.1. Ông Nguyễn Văn Thuấn, Kỹ sư Trồng trọt, Chi cục trưởng Chi cục 

Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

3.2. Ông Lê Anh Tuấn, Thạc sĩ chuyên ngành Trồng trọt, Giám đốc Trung 

tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3.3. Ông Nguyễn Văn Hoà, Thạc sĩ Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Phòng 

Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3.4. Ông Vi Ngọc Quý, Kỹ sư Trồng trọt, Trưởng Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Na Hang. 

3.5. Ông Vi Xuân Học, Tiến sĩ ngành khoa học Cây trồng, Phó Trưởng 

Khoa nông lâm ngư nghiệp, Trường Đại học Tân Trào. 

3.6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng, 

Chuyên viên Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính. 

3.7. Bà Phạm Thị Lành, Kỹ sư Lâm nghiệp, Trưởng Phòng Kế hoạch và 

Quản lý khoa học, Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, Thư ký Hội 

đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, kiêm Thư ký. 
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PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH 

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình 

ương nuôi cá Chiên giống từ cỡ nhỏ lên cỡ lớn trong lồng, phù hợp với  

điều kiện tự nhiên tỉnh Tuyên Quang  

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-HĐKHCN ngày     / 8 /2023 

của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh) 

 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đại Thành, Thạc sĩ Nông nghiệp, Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học và 

Công nghệ tỉnh.  

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Hải Nam, Thạc sĩ Chăn nuôi thú y, 

Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn.  

3. Các Ủy viên 

3.1. Ông Trần Văn Hải, Kỹ sư Chăn nuôi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất 

lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   

3.2. Ông Phan Quốc Toản, Thạc sĩ Chăn nuôi, Chuyên viên Phòng Kinh tế 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  

3.3. Ông Phạm Mạnh Thông, Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản, Giám đốc Trung 

tâm Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

3.4. Ông Nguyễn Thế Hùng, Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp, Chuyên viên 

Phòng Quản lý Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học 

và Công nghệ.  

3.5. Ông Hoàng Quốc Doanh, Thạc sĩ Chăn nuôi, Chuyên viên Phòng Kinh 

tế thành phố Tuyên Quang. 

3.6. Bà Trần Thị Ngọc Hương, Thạc sĩ Tài chính đầu tư, Chuyên viên Phòng 

Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính.  

3.7. Bà Phạm Thị Dung, Kỹ sư Nông học, Chuyên viên Phòng Kế hoạch và 

Quản lý khoa học, Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, kiêm Thư ký. 
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PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH 

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn và 

phát triển sản xuất một số giống cây trồng thảo dược (lúa tím, lúa đen và lạc 

đen) tại tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-HĐKHCN ngày     / 8 /2023 

của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh) 

 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Bùi Minh Hải, Cử nhân Kinh tế Công nghiệp, 

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Hội đồng Khoa học và 

Công nghệ tỉnh.  

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Nguyễn Thị Kim, Kỹ sư Trồng trọt, Phó 

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Các Ủy viên 

3.1. Ông Trần Ngọc Thanh, Thạc sĩ Khoa học cây trồng, Trưởng Phòng 

Kỹ thuật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

3.2. Ông Nguyễn Văn Hoà, Thạc sĩ Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Phòng 

Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  

3.3. Ông Ngô Văn Hoàn, Bác sĩ Chuyên khoa II, Giám đốc Bệnh viện Y 

dược cổ truyền tỉnh. 

3.4. Ông Đỗ Văn Hiếu, Cử nhân Kinh tế, Trưởng Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Chiêm Hóa.  

3.5. Bà Phạm Thị Mai Trang, Thạc sĩ Nông học, Phó Giám đốc Trung tâm 

Thực nghiệm, Thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ, Trường Đại học 

Tân Trào. 

3.6. Bà Trần Thị Hằng Nga, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên Phòng Quản lý 

Ngân sách, Sở Tài chính.  

3.7. Bà Phạm Thị Lành, Kỹ sư Lâm nghiệp, Trưởng Phòng Kế hoạch và 

Quản lý khoa học, Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, Thư ký Hội 

đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, kiêm Thư ký. 

 



 7 

PHỤ LỤC 4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH 

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài: Nghiên cứu giá trị dinh 

dưỡng, công thức phối trộn, chế biến sản phẩm bột rắc cơm từ các nguyên 

liệu sẵn có tại địa phương, tạo sinh kế cho người dân,  

phục vụ phát triển du lịch. 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-HĐKHCN ngày     / 8 /2023 

của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh) 

 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Bùi Minh Hải, Cử nhân Kinh tế Công nghiệp, 

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Hội đồng Khoa học và Công 

nghệ tỉnh. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông La Đăng Tái, Bác sỹ chuyên khoa II, Phó 

Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. 

3. Các Ủy viên: 

3.1. Ông Đỗ Trung Kiên, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Giám đốc Ban Quản lý 

các khu du lịch tỉnh. 

3.2. Bà Ngô Tuyết Nhung, Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp, Phó Chi cục trưởng 

Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3.3. Ông Đàm Hùng, Thạc sĩ Kinh tế, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và 

Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương.  

3.4. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Bác sỹ chuyên khoa I dinh dưỡng, Trưởng 

khoa Dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế. 

3.5. Ông Lê Xuân Vân, Bác sỹ chuyên khoa II, Trưởng Phòng An toàn thực 

phẩm, Sở Y tế. 

3.6. Bà Trần Thị Hằng Nga, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên Phòng Quản lý 

Ngân sách, Sở Tài chính.  

3.7. Bà Lê Thúy Phượng, Cử nhân Văn, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch và 

Quản lý khoa học, Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, kiêm Thư ký. 
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PHỤ LỤC 5 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH 

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài:  Nghiên cứu  

phát triển nguồn dược liệu và tạo sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh 

 viêm đường hô hấp từ cây Cát sâm (Millettia specciosa Champ)  

trồng tại tỉnh Tuyên Quang. 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-HĐKHCN ngày     / 8 /2023 

của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh) 

 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Ngô Tuấn Dũng, Kỹ sư Hóa, Phó Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Thế Yên, Dược sĩ chuyên khoa II, 

Phó Giám đốc Sở Y tế. 

3. Các Ủy viên: 

3.1. Bà Mai Thị Hoàn, Kỹ sư Lâm nghiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

3.2. Ông Trịnh Ngọc Tân, Cử nhân Kinh tế Chính trị, Phó Chủ tịch Liên 

hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh. 

3.3. Ông Ngô Văn Hoàn, Bác sỹ Chuyên khoa II, Giám đốc Bệnh viện Y 

dược cổ truyền tỉnh. 

3.4. Ông Nguyễn Quốc Linh, Bác sỹ chuyên khoa II, Giám đốc Trung tâm Y 

tế thành phố Tuyên Quang. 

3.5. Ông Trần Ngọc Thanh, Thạc sĩ Khoa học cây trồng, Trưởng Phòng 

Kỹ thuật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn.  

3.6. Bà Nguyễn Hoa Huệ, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên Phòng Quản lý 

Ngân sách, Sở Tài chính. 

3.7. Bà Phan Thị Thu Thuỷ, Cử nhân Sư phạm Sinh, Chuyên viên Phòng 

Kế hoạch và Quản lý khoa học, Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, kiêm 

Thư ký. 
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PHỤ LỤC 6 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH 

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài:  Xây dựng và phát triển 

thương hiệu "Mật ong Sơn Phú", huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-HĐKHCN ngày     / 8 /2023 

của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh) 

 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đại Thành, Thạc sĩ Nông nghiệp chuyên 

ngành Trồng trọt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Thường 

trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Hải Nam, Thạc sĩ Chăn nuôi Thú y, Chi 

cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Các Ủy viên: 

3.1. Ông Nguyễn Văn Thuấn, Kỹ sư Trồng trọt, Chi cục trưởng Chi cục 

Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

3.2. Ông Đào Duy Quý, Kỹ sư Chăn nuôi Thú y, Chi cục trưởng Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3.3. Ông Đoàn Văn Đạt, Thạc sĩ Khoa học môi trường, Phó Trưởng Phòng 

Quản lý Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công 

nghệ. 

3.4. Ông Phan Quốc Toản, Thạc sĩ Chăn nuôi, Chuyên viên Phòng Kinh tế, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3.5. Ông Chu Quỳnh Mai, Thạc sĩ Dinh dưỡng, Giảng viên Khoa Y dược, 

Trường Đại học Tân Trào. 

3.6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng, 

Chuyên viên Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính. 

3.7. Bà Lê Thúy Phượng, Cử nhân Văn, Phó trưởng Phòng Kế hoạch và 

Quản lý khoa học, Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, kiêm Thư ký. 
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PHỤ LỤC 7 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH 

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài:  Phát triển năng lực thiết kế 

và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên tỉnh Tuyên Quang, 

đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-HĐKHCN ngày     / 8 /2023 

của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh) 

 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Ngô Tuấn Dũng, Kỹ sư Hóa, Phó Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Thạc sĩ Văn, chuyên 

ngành Ngôn ngữ học, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3. Các Ủy viên:  

3.1. Bà Nguyễn Thị Hằng, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Trưởng Phòng Giáo 

dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3.2. Ông Lương Ngọc Huyên, Thạc sĩ Toán, Phó Hiệu trưởng Trường Trung 

học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang.  

3.3. Ông Nguyễn Viết Bắc, Thạc sĩ Toán, Chuyên viên Phòng Khoa giáo 

Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3.4. Bà Trần Hồng Lương, Cử nhân Vật lý, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Tuyên Quang. 

3.5. Ông Ngô Tuấn Anh, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Hiệu trưởng Trường 

Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. 

3.6. Bà Đặng Thị Mai Phương, Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính 

doanh nghiệp, Phó Trưởng Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính.   

3.7. Bà Phan Thị Thu Thuỷ, Cử nhân Sư phạm Sinh, Chuyên viên Phòng Kế 

hoạch và Quản lý khoa học, Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, kiêm Thư ký. 
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PHỤ LỤC 8 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH 

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài:  Xây dựng quy trình thiết kế 

bài học STEM và vận dụng thiết kế một số chủ đề dạy học các môn khoa học 

tự nhiên bậc trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-HĐKHCN ngày     / 8 /2023 

của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh) 

 

 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Ngô Tuấn Dũng, Kỹ sư Hóa, Phó Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Vũ Quỳnh Loan, Tiến sĩ Văn, Phó Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tân Trào. 

3. Các Ủy viên: 

3.1. Bà Trịnh Thị Thanh Thuỷ, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Hiệu trưởng 

Trường Trung học phổ thông Tân Trào. 

3.2. Bà Trần Hồng Lương, Cử nhân Vật lý, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Tuyên Quang. 

3.3. Ông Lương Ngọc Huyên, Thạc sĩ Toán, Phó Hiệu trưởng Trường Trung 

học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang. 

3.4. Ông Nguyễn Viết Bắc, Thạc sĩ Toán, Chuyên viên Phòng Khoa giáo 

Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3.5. Ông Ngô Tuấn Anh, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Hiệu trưởng Trường 

Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. 

3.6. Bà Đặng Thị Mai Phương, Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính 

doanh nghiệp, Phó Trưởng Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài 

chính.  

3.7. Bà Lê Thúy Phượng, Cử nhân Văn, Phó trưởng Phòng Kế hoạch và 

Quản lý khoa học, Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, kiêm Thư ký.  
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PHỤ LỤC 9 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH 

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án Nông thôn miền núi:  

Xây dựng mô hình công nghệ và thiết bị tiên tiến sản xuất ván ghép thanh 

xuất khẩu và nội tiêu tại tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-HĐKHCN ngày     / 8 /2023 

của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh) 

 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Tiến Thắng, Kỹ sư lâm nghiệp, Chủ tịch Liên 

hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, Ủy viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ 

tỉnh. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đại Thành, Thạc sĩ Nông nghiệp 

chuyên ngành Trồng trọt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. 

3. Các Ủy viên: 

3.1. Ông Hoàng Anh Cương, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Giám đốc Sở Công 

Thương. 

3.2. Ông Triệu Đăng Khoa, Kỹ sư Lâm nghiệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục 

Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3.3. Ông Nguyễn Tiến Hưng, Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp, Giám đốc Trung 

tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh. 

3.4.  Ông Vũ Việt Cường, Thạc sĩ Kinh tế, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 3.5. Bà Phạm Thị Thúy, Cử nhân Kinh tế, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Hàm Yên. 

3.6. Bà Trần Thị Hằng Nga, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên Phòng Quản lý 

Ngân sách, Sở Tài chính.  

3.7. Bà Phạm Thị Lành, Kỹ sư Lâm nghiệp, Trưởng Phòng Kế hoạch và 

Quản lý khoa học, Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, Thư ký Hội 

đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, Ủy viên kiêm Thư ký. 
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PHỤ LỤC 10 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH 

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án Nông thôn miền núi:  

Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gà RiTP cho 

thịt theo hướng liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thịt 

gà hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tuyên Quang. 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-HĐKHCN ngày     / 8 /2023 

của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh) 

 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đại Thành, Thạc sĩ Nông nghiệp chuyên 

ngành Trồng trọt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Thường 

trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Hải Nam, Thạc sĩ Chăn nuôi thú y, Chi 

cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Các Ủy viên: 

3.1. Ông Đào Duy Quý, Kỹ sư Chăn nuôi thú y, Chi cục trưởng Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên 

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. 

 3.2. Bà Đỗ Thị Thủy, Thạc sĩ Văn, Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ. 

3.3. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Kỹ sư Chăn nuôi, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch 

- Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

3.4. Ông Cao Hùng Dũng, Thạc sĩ Kinh tế, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã. 

3.5.  Bà Ngô Thị Hồng Hiếu, Cử nhân Tài chính kế toán, Trưởng Phòng 

Kinh tế Thành phố Tuyên Quang. 

3.6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng, 

Chuyên viên Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính. 

3.7. Bà Phạm Thị Lành, Kỹ sư Lâm nghiệp, Trưởng Phòng Kế hoạch và 

Quản lý khoa học, Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, Thư ký Hội 

đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, kiêm Thư ký. 
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PHỤ LỤC 11 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH 

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án Nông thôn miền núi:  

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ New 

Zealand theo hướng hàng hoá trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-HĐKHCN ngày     / 8 /2023 

của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh) 

 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Bùi Minh Hải, Cử nhân Kinh tế Công nghiệp, 

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Hội đồng Khoa học và Công 

nghệ tỉnh. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Đào Duy Quý, Kỹ sư Chăn nuôi thú y, Chi 

cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ủy viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. 

3. Các Ủy viên: 

3.1. Bà Ngô Tuyết Nhung, Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Phó Chi cục 

Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3.2. Ông Trần Hữu Hùng, Thạc sĩ Nông nghiệp, Chủ tịch Hội Nông dân 

huyện Yên Sơn. 

3.3.  Ông Hoàng Văn Niên, Kỹ sư Chăn nuôi Thú y, Trưởng Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Dương. 

3.4. Ông Lộc Kim Liễn, Cử nhân Thương mại, Phó Giám đốc Sở Công 

Thương, Ủy viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. 

3.5. Ông Phan Quốc Toản, Thạc sĩ Chăn nuôi, Chuyên viên Phòng Kinh tế, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3.6. Bà Ngô Phương Thảo, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên Phòng Quản lý 

Ngân sách, Sở Tài chính. 

3.7. Bà Phạm Thị Lành, Kỹ sư Lâm nghiệp, Trưởng Phòng Kế hoạch và 

Quản lý khoa học, Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, Thư ký Hội 

đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, kiêm Thư ký. 
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